CHƯƠNG 3 TRAO ĐỔI CHẤT VÀ CHUYỂN HÓA NĂNG LƯỢNG Ở TẾ BÀO
BÀI 11. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT
Học sinh nghiên cứu trước bài và hoàn thành phiếu 
MỞ ĐẦU
Gọi tên các thành phần từ 1 – 9 trong ảnh
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Hai thành phần chủ yếu cấu tạo nên màng sinh chất là: …………………………
I. Trao đổi chất ở tế bào
Quá trình trao đổi chất ở tế bào được thể hiện qua sơ đồ bên dưới:
[image: ]Quan sát hình và cho biết quá trình trao đổi 
chất ở tế bào gồm những quá trình nào?
……………………………………………………..
……………………………………………………..
………………………………………………………
………………………………………………………
……………………………………………………….
Cho ví dụ quá trình đồng hóa và dị hóa trong tế bào.
Đồng hóa: ……………………………………………….
Dị hóa: …………………………………………………..
Quá trình trao đổi chất có ý nghĩa gì đối với tế bào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Giọt mực

	II. Sự vận chuyển các chất qua màng
	Quan sát  Miêu tả hiện tượng  Giải thích
…………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..
	Hình bên thể hiện hình thức vận chuyển thụ động. Thế nào là vận chuyển thụ động? 
 ……………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
………………………………………………………
Vận chuyển thụ động có cần sử dụng năng lượng không?  …………………………………………
Sự vận chuyển thụ động qua màng có những con đường nào?  ……………………………………………………
……………………………………………………
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	Gọi tên con đường 1, 2, 3 và liệt kê các chất được vận chuyển qua mỗi con đường trong các chất sau: CO2, O2, H2O, NaCl, vtm A, glucose.
 1: …………………………
………………………………
2: ………………………….
………………………………
3: …………………………
………………………………


 Sự vận chuyển nước qua màng được gọi là gì?  ………………………………
[image: ]Quan sát hình bên và trả lời câu hỏi a và b
[image: ]




a. ………………………………………………....................................................
b. ............................................................................................................................
.…......................................................................................................................................….................................................................................................................

Tốc độ vận chuyển các chất qua màng phụ thuộc vào các yếu tố nào?  
………………………………………………………………………………
Dựa vào yếu tố nào để chia các loại môi trường? ………………………………………………………………………………
Có những loại môi trường nào? ……………………………………………
Vẽ mũi tên xác định chiều vận chuyển chất tan giữa tế bào và môi trường: 
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Căn cứ nồng độ chất tan giữa bên trong và bên ngoài tế bào hãy xác định môi trường trong các lọ 1, 2, 3. Vẽ chiều vận chuyển của chất tan trong mỗi lọ. Nếu tế bào trong lọ là tế bào động vật thì kích thước tế bào sẽ thay đổi như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Hình bên thể hiện hình thức vận chuyển chủ động.
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CHẤT NỀN NGOẠI BÀO

Nhận xét về sự chênh lệch nồng động giữa 
2 bên mặt của màng sinh chất. 
 ……………………………………….. 
- Theo cơ chế vận chuyển thụ động, glucoseTẾ BÀO CHẤT

 có thể di chuyển từ trong tế bào ra ngoài
 hay không? Giải thích. ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
- Thế nào là vận chuyển chủ động các chất qua màng? Cần điều kiện gì?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Quan sát hình và cho sự khácTế bào chất
Chất nền ngoại bào
ATP
Xuất bào
Nhập bào

 biệt của nhập bào và xuất bào
 ………………………….
……………………………..
……………………………..
………………………………
………………………………
………………………………..

[image: ]Quan sát hình và cho biết sự khác nhau của thực bào và ẩm bào
……………………………………..
……………………………………..
…………………………………….
………………………………………
……………………………………
……………………………………….
………………………………………
Hoàn thành tiếp tục sơ đồ tóm tắt trên trang giấy A4 
Vận chuyển thụ động



	Nhập bào – Xuất bào
Vận chuyển chủ động
Vận chuyển các chất qua màng








[bookmark: _GoBack]ĐÁP ÁN PHIẾU NGHIÊN CỨU BÀI HỌC 
BÀI 11. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT
MỞ ĐẦU
Gọi tên các thành phần từ 1 – 9 trong ảnh

[image: ]
(1): Các vi sợi khung xương tế bào. (2): Cholesterol, (3): Protein bám màng, (4): Protein xuyên màng, (5): glycolipid, (6): carbohydrate, (7): glycoprotein, (8): phospholipid, (9): Các sợi chất nền ngoại bào.
Hai thành phần chủ yếu cấu tạo nên màng sinh chất là: protein và phospholipid.
I. Trao đổi chất ở tế bào
Quá trình trao đổi chất ở tế bào được thể hiện qua sơ đồ bên dưới:
[image: ]Quan sát hình và cho biết quá trình trao đổi chất ở tế bào 
gồm những quá trình nào?
Gồm 2 quá trình: (1) chuyển hóa vật chất 
và năng lượng trong tế bào. (2) trao đổi chất
 qua màng sinh chất.
Cho ví dụ quá trình đồng hóa và dị hóa trong tế bào
 Đồng hóa: quá trình quang hợp: tổng hợp
glucose từ CO2 và H2O; tổng hợp glycogen từ glucose; tổng hợp axit béo…
Dị hóa: Hô hấp: phân giải chất hữu cơ thành CO2 và H2O; phân giải glycogen thành glucose, lên men…
Quá trình trao đổi chất có ý nghĩa gì đối với tế bào?
 Nhờ có quá trình trao đổi chất tế bào có thể hấp thu các chất dinh dưỡng để cung cấp cho các hoạt độnh sống và đào thải các chất gây hại ra khỏi cơ thểGiọt mực

II. Sự vận chuyển các chất qua màng
	Quan sát  Miêu tả hiện tượng  Giải thích
- Giọt mực sẽ loang ra dần xuống đáy cốc trong thời gian ngắn
 sẽ đều màu trong cốc.
- Mực đã khuếch tán từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp 
đến khi nồng độ mực trong cốc như nhau.
	Hình bên thể hiện hình thức vận chuyển thụ động. Thế nào là vận chuyển thụ động? 
 Là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ cao sang nơi có nồng độ thấp.
Vận chuyển thụ động có cần sử dụng năng lượng không?  không cần tiêu tốn năng lượng.
Sự vận chuyển thụ động qua màng có những con đường nào? 
 Bằng 2 con đường.
+ Các chất có kích thước nhỏ, không phân cực, tan trong lipid được khuếch tán trực tiếp qua lớp phospholipid kép.
+ Các chất có kích thước lớn, phân cực, tan trong nước được vận chuyển nhờ các kênh protein xuyên màng.
     Nước được thẩm thấu qua màng nhờ kênh protein đặc biệt (aquaporin).
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	Gọi tên con đường 1, 2, 3 và liệt kê các chất được vận chuyển qua mỗi con đường trong các chất sau: CO2, O2, H2O, NaCl, vtm A, glucose.
 1: Vận chuyển qua lớp phospholipid kép: CO2, O2, vtmA
2: Vận chuyển qua kênh protein: NaCl, glucose.
3: Kênh aquporin: H2O 


 Sự vận chuyển nước qua màng được gọi là gì?  Sự thẩm thấu
[image: ]Quan sát hình bên và trả lời câu hỏi a và b
[image: ]




 a. Khuếch tán trực tiếp (qua lớp phospholipid kép) tốc độ khuếch tán sẽ tỉ lệ thuận với nồng độ chất tan, nhưng diễn ra chậm vì có sự cản trở của màng.
b. Khuếch tán qua kênh protein tốc độ nhanh hơn qua lớp phospholipid.
Tốc độ vận chuyển các chất qua màng phụ thuộc vào các yếu tố nào? 
 Tốc độ vận chuyển các chất qua màng phụ thuộc vào nhiệt độ, nồng độ chất tan, số lượng kênh protein….
Dựa vào yếu tố nào để chia các loại môi trường?  Nồng độ chất tan bên ngoài tế bào
Có những loại môi trường nào? Môi trường ưu trương, MT nhược trương, MT đẳng trương.
Vẽ mũi tên xác định chiều vận chuyển chất tan giữa tế bào và môi trường: 
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Căn cứ nồng độ chất tan giữa bên trong và bên ngoài tế bào hãy xác định môi trường trong các lọ 1, 2, 3. Vẽ chiều vận chuyển của chất tan trong mỗi lọ. Nếu tế bào trong lọ là tế bào động vật thì kích thước tế bào sẽ thay đổi như thế nào?
 Nếu tế bào trong lọ là tế bào động vật thì lọ 3 tế bào bị teo lại (mất nước), lọ 3 tế bào có thể bị vỡ (trương nước), lọ 1 kích thước tế bào không thay đổi.
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Hình bên thể hiện hình thức vận chuyển chủ động.CHẤT NỀN NGOẠI BÀO

Nhận xét về sự chênh lệch nồng động giữa 
2 bên mặt của màng sinh chất. 
 Nồng độ bên trong tế bào chất cao hơn  
- Theo cơ chế vận chuyển thụ động, glucoseTẾ BÀO CHẤT

 có thể di chuyển từ trong tế bào ra ngoài
 hay không? Giải thích. 

 Theo cơ chế vận chuyển thụ động glucose bên trong tế bào có nồng độ cao hơn nên có thể được vận chuyển từ trong tế bào ra ngoài nếu kênh protein mở. Theo hình ta thấy kênh protein đóng, glucose chỉ được vận chuyển qua kênh, nếu kênh đóng thì glucose không thể đi qua.
- Thế nào là vận chuyển chủ động các chất qua màng? Cần điều kiện gì?
 Là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ chất tan thấp sang nơi có nồng độ chất tan cao. Cần protein vận chuyển đặc hiệu và có sự tiêu tốn năng lượng.Tế bào chất
Chất nền ngoại bào
ATP
Xuất bào
Nhập bào

Quan sát hình và cho sự khác
 biệt của nhập bào và xuất bào
 Nhập bào là sự vận chuyển
 các chất vào trong tế bào
- Xuất bào là sự vận chuyển 
các chất ra khỏi tế bào.



[image: ]Quan sát hình và cho biết sự khác nhau của thực bào và ẩm bào
 Nếu chất lấy vào là chất rắn gọi là thực bào
Nếu chất lấy vào là chất lỏng gọi là 
ẩm bào 





Hoàn thành tiếp tục sơ đồ tóm tắt trên trang giấy A4  
Vận chuyển thụ động



	Vận chuyển chủ động
Vận chuyển các chất qua màng



Nhập bào – Xuất bào

	
 Học sinh tự hoàn thiện theo sự sáng tạo và năng lực riêng của mình.
Câu hỏi Vận dụng (Làm ở nhà)
BÀI 11. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT
1. CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN
Câu 1. Trao đổi chất ở tế bào là
A. tập hợp các phản ứng sinh hóa diễn ra bên trong tế bào và quá trình trao đổi chất giữa tế bào với môi trường.
B. khả năng cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, giữ cho cơ thể khỏe mạnh và đảm bảo sự tồn tại của sinh vật.
C. quá trình loại bỏ ra khỏi cơ thể các chất sinh ra từ quá trình chuyển hóa mà cơ thể không sử dụng, các chất độc hại, các chất dư thừa
D. tập hợp các phản ứng sinh hóa diễn ra bên ngoài tế bào và quá trình trao đổi chất giữa tế bào với tế bào
Câu 2. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào gồm hai mặt là
A. đồng hóa và dị hóa.			B. xuất bào và nhập bào.
C. tích lũy và giải phóng.		D. chủ động và thụ động.
Câu 3. Vận chuyển chủ động là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ chất tan thấp sang nơi có nồng độ chất tan cao. Quá trình này cần protein vận chuyển và tiêu tốn năng lượng. Từ những kiến thức trên, em hãy cho biết, vận chuyển chủ động có ý nghĩa gì?
A. Giúp tế bào có thể lấy được các chất cần thiết ngay cả khi chúng có nồng độ cao hơn so với trong tế bào.
B. Giúp tế bào có thể lấy được các chất cần thiết ngay cả khi chúng có nồng độ thấp hơn so với trong tế bào.
C. Giúp tế bào lấy được các chất cần thiết có kích thước lớn khi không vận chuyển được qua lớp phospholipid kép hay kênh protien xuyên màng.
D. Giúp tế bào có thể lấy được tất cả các chất từ môi trường ngay cả khi chúng có nồng độ thấp hơn so với trong tế bào.
Câu 4. Khi cho tế bào hồng cầu vào 1 ống nghiệm có chứa chất tan, 1 thời gian thấy tế bào hồng cầu bị vỡ ra, hãy cho biết, nồng độ chất tan trong ống nghiệm đó thuộc loại môi trường nào?
A. Đẳng trương.	B. Ưu trương.	C. Nhược trương.		D. Bão hòa.
[bookmark: _Hlk152776451]Câu 5. Điều kiện để vận chuyển chủ động xảy ra gì?
1) Có kênh protein đặc hiệu
2) Có sự biến dạng màng sinh chất.
3) Có năng lượng ATP.
4) Có lớp kép phospholipod thích hợp.
Những ý đúng là
A. 1,2.		B. 1,3.		C. 1,4.		D. 2,3.
Câu 6. Chất O2, CO2  đi qua màng tế bào bằng phương thức nào?
A. Khuếch tán qua lớp kép phospholipid.	B. Nhờ sự biến dạng của màng tế bào.
C. Nhờ kênh protein đặc biệt.			D. Vận chuyển chủ động.
Câu 7. Trong có thể sinh vật, kiểu vận động nào dưới đây không cần tiêu tốn năng lượng ATP?
A. Sự hấp thụ các ion khoáng ở rễ cây trong môi trường nghèo dinh dưỡng.
B. Vận chuyển oxygen từ phế nang vào máu.
C. Sự tái hấp thu các chất trong ống thận.
D. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng ở ruột non.
Câu 8. Khi cho tế bào hồng cầu vào dung dịch muối có nồng độ cao, hiện tượng xảy ra là
A. dung dịch muối sẽ đậm đặc hơn.		B. tế bào hồng cầu nhỏ đi.
C. muối sẽ di chuyển vào tế bào.		D. dung dịch muối sẽ bị đổi màu.
Câu 9. Tốc độ vận chuyển thụ động các chất qua màng phụ thuộc chủ yếu vào
A. nồng độ chất tan.				B. nhiệt độ.
C. số lượng ATP.					D. số lượng kênh protein.
Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hình thức vận chuyển thụ động?
A. Là phương thức vận chuyển các chất từ nơi có nồng độ chất tan thấp sang nơi có nồng độ chất tan cao mà không cần tiêu tốn năng lượng.
B. Các chất có kích thước lớn, phân cực, tan trong nước sẽ được vận chuyển thụ động nhờ các kênh protein xuyên màng.
C. Vận chuyển thụ động các chất qua màng sinh chất luôn cần có sự tham gia của các kênh protein xuyên màng.
D. Các chất được vận chuyển thụ động nhờ các kênh protein xuyên màng sẽ sử dụng chung một kênh protein xuyên màng duy nhất gọi là kệnh aquaporin.
Câu 11. Cho các đặc điểm sau: 
(1) Kích thước nhỏ.	(2) Tan trong nước.
(3) Tan trong lipid.	(4) Không phân cực.
Đặc điểm của chất được khuếch tán trực tiếp qua lớp phospholipid kép của màng sinh chất là
A. (1), (2), (3). 	B. (1), (2), (4).	C. (1), (3), (4).	D. (2), (3), (4).
Câu 12. Các loài thực vật sống ở rừng ngập mặn có khả năng hấp thụ nước từ môi trường có nồng độ muối cao là bởi vì các loài thực vật này đã vận chuyển các chất tan từ môi trường vào trong không bào của tế bào rễ để tạo nên áp suất thẩm thấu cao. Nhờ đó, chúng hấp thụ nước được từ môi trường. Đọc những thông tin trên, em hãy xác định đây là hình thức vận chuyển nào?
A. Vận chuyển chủ động.		B. Vận chuyển thụ động.
C. Xuất bào.				D. Nhập bào.
Câu 13. Đặc điểm nào sau đây không đúng với hình thức vận chuyển chủ động?
A. Tiêu tốn năng lượng ATP của tế bào.
B. Cần sự tham gia của protein vận chuyển( bơm protein).
C. Phụ thuộc vào nồng độ chất tan bên ngoài và bên trong tế bào. 
D. Vận chuyển các chất ngược chiều gradient nồng độ.
Câu 14. Hình thức vận chuyển nhập bào là sự vận chuyển các chất
A. vào bên trong tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất.
B. ra khỏi tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất.
C. đi vào và đi ra khỏi tế bào bằng cách biến dạng màng sinh chất.
D. từ nơi có nồng độ chất tan thấp sang nơi có nồng độ chất tan cao.
Câu 15. Một nhóm học sinh khi thực hành vận chuyển các chất qua màng với các chất sau đây. (1) Nước, (2) khí NO, (3) Ba2+, (4) Na+, (5) glucose, (6) rượu, (7) O2, (8) saccharose. Kết quả đúng của thí nghiệm trên là
A. chỉ có 4 chất có khả năng khuếch tán qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng.
B. các chất như khí NO, glucose, O2 sẽ không khuếch tán qua màng được nếu không có năng lượng ATP.
C. các chất như nước, O2, Na+ có thể khuếch tán qua màng mà không cần tiêu tốn năng lượng ATP.
D. các chất glucose, saccharose, rượu cần phải có năng lượng ATP thì mới khuếch tán qua màng được.
Câu 16. Khi muối dưa cà, sản phẩm sau khi muối bị nhăn nheo là do
A. nước trong môi trường được vận chuyển vào tế bào làm tế bào trương không đều.
B. muối trong môi trường được vận chuyển vào tế bào làm tế bào trương không đều.
C. nước trong dưa cà được vận chuyển ra ngoài môi trường làm tế bào mất nước.
D. muối trong dưa cà được vận chuyển ra ngoài môi trường làm tế bào mất nước.
2. CÂU HỎI ĐÚNG - SAI
Câu 1: Khi nói đến sự vận chuyển thụ động các chất theo hình thức khuếch tán đơn giản qua màng tế bào, mỗi phát biểu sau đây là Đúng hay Sai?
a. Sự khuếch tán của các chất qua lớp kép phospholipid được gọi là khuếch tán đơn giản.
b. Những chất không phân cực và các phân tử có kích thước nhỏ mới có thể đi qua lớp kép phospholipid.
c. Các ion có kích thước nhỏ có thể khuếch tán qua lớp kép phospholipid.
d. Tốc độ khuếch tán qua lớp kép phospholipid không phụ thuộc vào bản chất của chất khuếch tán, sự chênh lệch nồng độ.
Câu 2. Hình dưới mô tả quá trình vận chuyển các chất qua màng sinh chất, màng sinh chất vừa có tính ốn định vừa có tính linh hoạt để đáp ứng được chức năng đa dạng của màng. 
[image: ]
[bookmark: _Hlk121860571]Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?
a. Màng sinh chất được cấu tạo từ 2 lớp protein và 1 lớp phospholipid. 
b. Nước được vận chuyển qua màng theo phương thức (a). 
c. Các chất có kích thước nhỏ, không phân cực được vận chuyển qua màng theo phương thức ở hình (2).
d. Việc lọc ure trong máu ở thận là quá trình vận chuyển ở hình số (2).
Câu 3. Khi nghiên cứu hiện tượng thẫm thấu, người ta tiến hành đặt tế bào hồng cầu và tế bào thực vật vào 3 loại môi trường khác nhau như hình dưới đây. 
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Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?
a. Tế bào hồng cầu ở trong môi trường ưu trương, nước trong tế bào thẩm thấu ra bên ngoài làm tế bào mất nước và bị co lại.
b. Hình (d) và (e) giúp giải thích vì sao lá rau bị héo khi mất nước và chỉ tươi khi trương nước. 
c. Nếu đặt tế bào vi khuẩn và nấm vào môi trường giống hình (c) thì chúng sẽ bị vỡ do hút nước.
d. Nếu loại bỏ thành và đặt tế bào thực vật vào môi trường giống hình (b) thì tế bào có dạng hình cầu.
Câu 4. Máu là môi trường lỏng của cơ thể người, trong máu có nồng độ NaCl là 0,9%, với nồng độ này, hồng cầu trong máu giữ vững được cấu trúc và hoạt động tốt nhất. Ta lấy hồng cầu người cho vào ba lọ được đánh số (1), (2) và (3) có nồng độ NaCl lần lượt là 0,12 %; 0,9 % và 0,6 %.  Phân tích thí nghiệm trên hãy cho biết mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?
a. Lọ (1) là môi trường ưu trương đối với tế bào hồng cầu.
b.Tế bào hồng cầu ở lọ (2) sẽ có hiện tượng co nguyên sinh.
c. Tế bào hồng cầu ở lọ (3) sẽ trương lên rồi vỡ ra.
d. Ở lọ (1), NaCl sẽ khuếch tán từ môi trường vào tế bào hồng cầu, còn ở lọ 2 thì ngược lại.
[image: ]Câu 5. Quan sát hình vẽ mô tả cấu cấu trúc màng sinh chất bên, biết các thành phần trên màng được gợi ý như sau: protein xuyên màng, protein bám màng, glycolipid, carbohydrate, glycoprotein, cholesterol, phospholipid. 
 Mỗi nhận định sau đây là Đúng hay Sai?
a. Vị trí (2) phù hợp với cúc trúc cholesterol. 
b. Lớp peptidoglican phù hợp với cấu trúc 7 trong hình.
c.	Cấu trúc 6 có vai trò vận chuyển các chất qua màng.
d. Nếu ở người tế bào mất cấu trúc 1 thì khi thực hiện cấy ghép mô, cơ quan tế bào không có khả năng tiếp nhận thông tin, nhận diện tế bào lạ từ môi trường ngoài vào tế bào.
Câu 6. Để trang trí thức ăn đẹp mắt, người ta thường dùng quả ớt tỉa thành hình bông hoa sau đó ngâm vào nước cất để các “cánh hoa” nở ra. Mỗi nhận định dưới đây Đúng hay Sai?
a. Ớt ngâm vào nước cất là ngâm trong môi trường nhược trương. 
b. Khi ngâm vào nước cất, mặt trong của “cánh hoa” hút nước nhanh và nhiều hơn mặt ngoài.
c. Nếu ngâm vào nước muối cánh hoa nở nhanh và rộng hơn so với nước cất.
d. “Cánh hoa” nở ra là hiện tượng phản co nguyên sinh 
Câu 7: Hình vẽ dưới đây mô tả các hình thức vận chuyển các chất qua màng sinh chất. 
[image: ]
Mỗi phát biểu sau đây Đúng hay Sai?
a. (1), (2) là vận chuyển thụ động, (3) là vận chuyển chủ động.
b. Nước được vận chuyển theo con đường số (1). 
c. Ở hình thức (3) tiêu tốn năng lượng ATP  và cần có sự biến dạng của màng sinh chất. 
d. Khi ngâm sấu, đường từ bên ngoài đi vào trong quả sấu theo con đường số (3).
Câu 8. Khi đặt 3 tế bào thực vật của cùng một mô vào trong 3 môi trường 1, 2, 3, người ta  quan sát thấy các hiện tượng như hình vẽ dưới đây, trong đó mũi tên mô tả hướng di chuyển của các phân tử nước tự do. 
[image: IMG_257]
Mỗi nhận định dưới đây là Đúng hay Sai
a. Môi trường 1 là môi trường ưu trương, môi trường 3 là môi trương nhược trương so với tế bào. 
b. Ở môi trường 3, nếu để trong thời gian quá lâu sẽ làm vỡ tế bào. 
c. Trong môi trường 1, tế bào mất nước gây ra hiện tượng co nguyên sinh. 
d. Nếu ngâm rau sống vào nước muối pha loãng hiện tượng xảy ra giống với tế bào trong môi trường 3.
3. CÂU HỎI TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1. Cho các nhóm chất sau đây:
(1) Glucose, Na+			(2) Hoocmon insulin, Na+
(3) CO2, rượu ethylic		(4) Rượu ethylic, Hoocmon insulin
(5) Hoocmon insulin, CO2
Nhóm chất có thể dễ dàng khuếch tán qua lớp phospholipid mà không chịu sự kiểm soát của màng là nhóm số mấy?
Câu 2. Cho các nhóm thông tin nói về quá trình vận chuyển các chất qua màng sinh chất:
 (1) Protein đặc hiệu, sự biến dạng màng sinh chất, chênh lệch nồng độ chất tan
 (2) Vận chuyển ngược chiều nồng độ, năng lượng ATP, protein đặc hiệu
(3) Năng lượng ATP, lớp kép phospholipid, protein xuyên màng
 Nhóm thông tin số mấy liên quan đến quá trình vận chuyển chủ động? 
Câu 3. Cho các chất: CO2 , H2O , Na +, glucose. Có bao nhiêu chất được vận chuyển trực tiếp qua lớp phospholipid kép? 
Câu 4. Cho các phương thức vận chuyển các chất qua màng: 
(1) khuếch tán qua lớp kép photpholipit	(2) nhờ sự biến dạng của màng tế bào
(3) nhờ kênh protein đặc biệt			(4) vận chuyển chủ động
Chất  CO2 và O2 đi qua màng tế bào bằng phương thức số mấy? 
Câu 5. Các sản phẩm sau: dưa muối, cải chua, sữa chua, giấm ăn, mứt dâu tây. Có bao nhiêu sản phẩm được tạo ra có ứng dụng sự vận chuyển các chất qua màng sinh chât? 
Câu 6. Cho các nhận định sau: 
(1) CO2 và O2 khuếch tán vào trong tế bào qua lớp kép photpholipit,
(2) các phân tử nước thẩm thẩu vào trong tế bào nhờ kênh protein đặc biệt là aquaporin
(3) các ion  Na+ và  K+ vào trong tế bào bằng cách biến dạng của màng sinh chất
(4) glucozo khếch tán vào trong tế bào nhờ kênh protein xuyên màng. 
Có bao nhiêu nhận định đúng về việc vận chuyển các chất qua màng tế bào. 
3.3 Vận dụng
[bookmark: _Hlk115279658]Câu 7. Người ta thiết kế 5 túi (1, 2, 3, 4, 5) có thể tích như nhau từ màng bán thấm (không thấm đối với glucôzơ) đều chứa đầy dung dịch glucôzơ với các nồng độ khác nhau đặt hoàn toàn vào các cốc riêng đều chứa dung dịch glucôzơ 0,5M. Cứ sau 10 phút, các túi được đem cân một lần và phần trăm thay đổi khối lượng của mỗi túi như hình 1.1. Túi có nồng độ glucôzơ ban đầu cao nhất là túi số mấy?1
2
3
4
5

Câu 8. Hình dưới đây mô tả 3 con hình thức vận chuyển các chất qua màng tế bào. Có bao nhiêu hình thức minh họa cho sự khuếch tán có sử dụng prôtêin vận chuyển?
[image: IMG_256]
Câu 9. Khi đặt 3 tế bào thực vật của cùng một mô vào trong 3 môi trường 1, 2, 3, người ta quan sát thấy các hiện tượng như hình vẽ, trong đó mũi tên mô tả hướng di chuyển của các phân tử nước tự do. 
[image: IMG_257]
                                       1                                  2                             3
Nếu tế bào thực vật đặt trong môi trường nhược trương thì tế bào thực vật thay đổi tương ứng hình số mấy trên hình vẽ?  
Câu 10. Xét các trường hợp dưới đây, có bao nhiêu trường hợp rễ cây không cần phải tiêu tốn năng lượng ATP khi hấp thụ ion K+?
	Tế bào lông hút của rễ
	Trong đất

	0,6%
	0,5%

	0,3%
	0,4%

	0,5%
	0,2%

	0,7%
	0,3%

	0,4 %
	0,1%


Câu 11. Có bao nhiêu chất sau đây vận chuyển thụ động trực tiếp qua lớp phospholipit?
1. Các chất có kích thước nhỏ
2. Các chất không phân cực, không tan trong nước
3. Các chất tan trong lipid
4. Các chất phân cực, tan trong nước, các ion
ĐÁP ÁN VẬN DỤNG:
1. Câu hỏi nhiều lựa chọn:
Câu 1A, 2A, 3B, 4C, 5B, 6A, 7B, 8B, 9A, 10B, 11C, 12A, 13C, 14A, 15D, 16C
2. Câu hỏi Đúng-Sai
Câu 1:a. Đúng. b. Đúng. c. Sai. d. Sai.
Câu 2: a. Sai. b. Sai. c. Sai. d. Đúng.
Câu 3: a. Sai. b. Sai. c. Đúng. d. Sai.
Câu 4: a. Đúng. b. Sai. c. Đúng. d. Sai.
Câu 5: a. Đúng. b. Sai. c. Đúng. d. Đúng.
Câu 6: a. Đúng. b. Đúng. c. Sai. d. Sai.
Câu 7: a. Đúng. b. Sai. c. Sai. d. Sai.
Câu 8: a. Đúng. b. Sai. c. Đúng. d. Sai.
3. Câu Trả lời ngắn:
Câu 1: Đáp án: 3; Câu 2: Đáp án: 2; Câu 3: Đáp án: 1; Câu 4: Đáp án: 1; Câu 5: Đáp án: 3; Câu 6: Đáp án: 3 {(1), (2), (4)}; Câu 7: Đáp án: 1; Câu 8: Đáp án: 1; Câu 9: Đáp án 3; Câu 10: Đáp án: 2; Câu 11: Đáp án: 3
5
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